
 

 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ THƯỢNG QUAN 
 

Số:         /NQ-UBBC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thượng Quan, ngày       tháng 02 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã Thượng Quan khoá XXI, nhiệm kỳ 2026-2031, theo từng đơn vị bầu cử 

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ THƯỢNG QUAN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 11/5/2025 của Quốc hội về việc 

rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ biên bản họp thống nhất lập danh sách chính thức người ứng cử Đại 

biểu HĐND theo đơn vị bầu cử khoá XXI, nhiệm kỳ 2026-2031 của Uỷ ban bầu cử 

xã Thượng Quan ngày 12/02/2026;  

Căn cứ Biên bản hiệp thương lần thứ 3 ngày 10/02/2026 của Ủy ban 

MTTQVN xã Thượng Quan về việc thoả thuận lập danh sách những người đủ tiêu 

chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã Thượng Quan khoá XXI, nhiệm kỳ 2026-2031. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh sách chính thức 24 người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã Thượng Quan khóa XXI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, theo 06 đơn vị bầu 

cử, để bầu 15 đại biểu HĐND xã Thượng Quan khóa XXI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

(Có danh sách chính thức 24 người ứng cử theo 06 đơn vị bầu cử kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử xã; Ban bầu cử; 

Tổ bầu cử; các thành viên UBBC đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thượng Quan; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/hiện); 

- UBBC tỉnh (B/c); 

- Sở Nội vụ; 

- TT Đảng uỷ, HĐND xã (b/c); 

- Ban Chỉ đạo Bầu cử xã; 

- Thường trực UBMTTQ VN xã      b/c; 

- CT, PCT UBND xã; 

- CT, các Phó chủ tịch UBBC xã 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;  

- Các thôn trên địa bàn; 

- Trang thông tin điện tử xã;  

- Lưu: VT, UBBC. 

  

 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Tố 

 



 

 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ THƯỢNG QUAN 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thượng Quan, ngày       tháng 02 năm 2026 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ THƯỢNG QUAN, KHÓA XXI 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-UBBC ngày         /02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Thượng Quan) 

 

Đơn vị bầu cử số 01 (Khu vực bỏ phiếu số 01): Gồm Thôn Nà Ngân, thôn Pù Áng 

 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

đảng (nếu 

có) 

Là đại 

biểu 

HĐN

D 

(nếu 

có) 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm

,học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Trần Thị Huế 24/11/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vũ Thư, 

tỉnh Hưng 

Yên 

Thôn Khu II, xã 

Ngân Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên 

12/12 
ĐH Sư 

phạm 
 

Cao 

cấp 
 

Phó Bí 

thư 

Thường 

trực 

Đảng ủy 

xã 

Đảng ủy 

xã 

Thượng 

Quan 

15/07/2007 

Đại 

biểu 

HĐN

D xã 

nhiệm 

kỳ 

2021 - 

2026 

2 Đinh Thị Huyền 08/08/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thượng 

Quan, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn Pù Áng, 

xã Thượng 

Quan, tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

Nông 

lâm 

 
Trung 

cấp 
 

Đảng uỷ 

viên, 

Phó Ban 

Văn hóa 

- Xã hội 

HĐND 

xã 

HĐND xã 

Thượng 

Quan 

08/06/2007 

Đại 

biểu 

HĐN

D xã 

nhiệm 

kỳ 

2021 - 

2026 
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3 
Mã Thị Thúy 

Nhuần 
21/08/1990 Nữ 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thượng 

Minh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn Khu II, xã 

Ngân Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên 

12/12 

Đại học, 

chuyên 

ngành 

Luật 

kinh tế, 

Kĩ sư 

Khuyến 

nông 

 

Đang 

học 

Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

trình 

độ B 

Chuyên 

viên 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

xã 

Phòng 

Văn hóa - 

Xã hội xã 

Thượng 

Quan 

01/06/2015  

4 Nông Công Thuý 11/12/1961 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thượng 

Quan, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn Nà Ngần, 

xã Thượng 

Quan, tỉnh Thái 

Nguyên 

7/10   Sơ cấp  

Nghỉ 

hưu, 

Trưởng 

thôn Nà 

Ngần 

Thôn Nà 

Ngần, xã 

Thượng 

Quan tỉnh 

Thái 

Nguyên 

27/05/1981 

Đại 

biểu 

HĐN

D xã 

nhiệm 

kỳ 

2021 - 

2026 

5 Chu Quang Tưởng 06/05/1998 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thanh 

Thịnh, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn Khe 

Thuổng, xã 

Thanh Thịnh, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại Học 

Lâm 

Nghiệp 

  

Tiếng 

Anh 

A2 

Chuyên 

viên 

Phòng 

Kinh tế 

xã 

Phòng 

Kinh tế xã 

Thượng 

Quan 

  

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người. 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Tố 
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ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ THƯỢNG QUAN 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thượng Quan, ngày       tháng 02 năm 2026 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ THƯỢNG QUAN, KHÓA XXI 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-UBBC ngày         /02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Thượng Quan) 

 

Đơn vị bầu cử số 02 (Khu vực bỏ phiếu số 02): Gồm thôn Thuận Hưng, thôn Bằng Lãng 

 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

đảng (nếu 

có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm 

học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Chu Văn Hướng 20/06/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Hiệp 

Lực, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn Khu Chợ, 

xã Hiệp Lực, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

Nông 

lâm 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

bậc 2 

Uỷ viên 

BCH 

Đảng 

bộ, Phó 

Chủ tịch 

UBND 

xã 

UBND 

xã 

Thượng 

Quan 

25/11/2002 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

nhiệm 

kỳ 2021 

- 2026 

2 
Nông Thu 

Hường 
18/12/1983 Nữ 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Hiệp 

Lực, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn Khu I, xã 

Ngân Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

Luật 

Kinh tế 

  

Tiếng 

Anh 

trình 

độ B 

Chuyên 

viên 

Văn 

phòng 

HĐND 

và 

UBND 

UBND 

xã 

Thượng 

Quan 
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3 Hứa Quang Tiệp 07/03/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Nùng Không 

Xã Văn 

Lang, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn Thuận 

Hưng, xã 

Thượng Quan, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Cao 

đẳng Sư 

phạm 

 
Trung 

cấp 
 

Đảng uỷ 

viên, Bí 

thư chi 

bộ thôn 

Thuận 

Hưng 

 15/04/2011 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

nhiệm 

kỳ 2021 

- 2026 

4 
Phạm Thanh 

Tuấn 
20/09/1978 Nam 

Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Ngân 

Sơn, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn Khu I, xã 

Ngân Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên 

12/12 
ĐH Sư 

phạm 
 

Cao 

cấp 
 

Bí thư 

Đảng 

ủy, Chủ 

tịch 

HĐND 

xã 

Đảng ủy 

xã 

Thượng 

Quan 

26/10/2004 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

nhiệm 

kỳ 2021 

- 2026 

5 Bế Thị Yêu 02/03/1984 Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Ngân 

Sơn, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn Khu I, xã 

Ngân Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

LĐ-XH, 

chuyên 

ngành 

Công tác 

xã hội 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

trình 

độ B 

Chuyên 

viên Ban 

xây 

dựng 

Đảng 

Ban Xây 

dựng 

Đảng 

Đảng ủy 

xã 

Thượng 

Quan 

12/07/2012 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

nhiệm 

kỳ 2021 

- 2026 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 03 người. 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Tố 
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ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ THƯỢNG QUAN 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thượng Quan, ngày       tháng 02 năm 2026 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ THƯỢNG QUAN, KHÓA XXI 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-UBBC ngày         /02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Thượng Quan) 

 

Đơn vị bầu cử số 03 (Khu vực bỏ phiếu số 03 và số 04): Thôn Nà Kéo, Thôn Sáo Sào 

 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

đảng (nếu 

có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm

,học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Nông Thanh Hiệp 13/12/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Bạch 

Thông, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Tổ 5 Phường 

Đức Xuân, tỉnh 

Thái Nguyên 

12/12 
Đại học 

Cảnh sát 
 

Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh 

trình 

độ B 

Uỷ viên 

BTV 

Đảng 

uỷ, 

Trưởng 

Công an 

xã 

Công an 

xã 

Thượng 

Quan 

12/01/2005  

2 Đào Trung Nghĩa 24/04/1990 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Hiệp 

Lực, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn Thị Xuân, 

xã Hiệp Lực, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 ĐH  
Trung 

cấp 
 

Chuyên 

viên 

Văn 

phòng 

Đảng ủy 

Đảng ủy 

xã 

Thượng 

Quan 

22/12/2013 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

nhiệm 

kỳ 2021 

- 2026 
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3 Sùng Thị Tâm 24/06/1993 Nữ 
Việt 

Nam 

Môn

g 

Tin 

lành 

Xã Thần Sa, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Thôn Sáo Sào, 

xã Thượng 

Quan, tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12     

Bí thư 

chi bộ 

thôn Sáo 

Sào 

 23/08/2016 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

nhiệm 

kỳ 2021 

- 2026 

4 Bế Thị Thuỳ 25/01/1987 Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Ba Bể, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Thôn Khu Chợ, 

xã Hiệp Lực, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Y sỹ Y 

học cổ 

truyền 

   

Viên 

chức y 

tế 

Trạm Y 

tế xã 

Thượng 

Quan 

16/08/2018  

5 Phan Văn Tố 14/02/1979 Nam 
Việt 

Nam 

Nùn

g 
Không 

Xã Ngân 

Sơn, tỉnh 

Thái 

Nguyên 

Thôn Khu II, xã 

Ngân Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

KT và 

QTKD 

 
Cao 

cấp 
 

Phó Bí 

thư 

Đảng 

uỷ, Chủ 

tịch 

UBND 

xã 

UBND 

xã 

Thượng 

Quan 

03/09/2004 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

nhiệm 

kỳ 2021 

- 2026 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 người. 

 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Tố 
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ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ THƯỢNG QUAN 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thượng Quan, ngày       tháng 02 năm 2026 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ THƯỢNG QUAN, KHÓA XXI 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-UBBC ngày         /02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Thượng Quan) 

 

Đơn vị bầu cử số 04 (Khu vực bỏ phiếu số 05 và số 06) Gồm Thôn Nà Pò, thôn Ma Nòn, thôn Khau Liêu 

 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

đảng (nếu 

có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm

,học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lường Thị An 28/09/1989 Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Chợ Mới, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Thôn Đoàn Kết, 

xã Bạch Thông 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 
Đại học 

sư phạm 
   

Giáo 

viên 

Trường 

PTDTB

T THCS 

Thượng 

Quan 

  

2 Bàn Thị Huế 14/09/1996 Nữ 
Việt 

Nam 
Dao Không 

Xã Thượng 

Quan, tỉnh 

Thái Nguyên 

Thôn Ma Nòn, 

Xã Thượng 

Quan tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12     

Trưởng 

ban 

CTMT, 

Chi hội 

trưởng 

Chi Hội 

Phụ nữ 

thôn Ma 

Nòn 

 14/12/2025 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

nhiệm 

kỳ 2021 

- 2026 

3 Đàm Trung Thủy 03/09/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thượng 

Quan, tỉnh 

Thái Nguyên 

Thôn Khu I, xã 

Ngân Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên 

12/12 
Đại học 

Sư phạm 
 

Cao 

cấp 
 

UV 

BTV 

Đảng uỷ, 

Phó Chủ 

tịch 

HĐND 

xã, kiêm 

Trưởng 

HĐND 

xã 

Thượng 

Quan 

27/08/2004 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

nhiệm 

kỳ 2021 

- 2026 
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ban KT-

NS 

HĐND 

xã 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 02 người. 

 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Tố 
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ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ THƯỢNG QUAN 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thượng Quan, ngày       tháng 02 năm 2026 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ THƯỢNG QUAN, KHÓA XXI 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-UBBC ngày         /02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Thượng Quan) 

 

Đơn vị bầu cử số 05 (Khu vực bỏ phiếu số 07) Gồm(2) Thôn Cốc Lùng, thôn Pác Đa 

 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

đảng (nếu 

có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm

,học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 La Thị Nhung 08/10/1985 Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Chợ Rã, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Thôn khu I, xã 

Ngân Sơn, Tỉnh 

Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

Văn hóa 

chuyên 

ngành 

VH 

DTTS 

VN 

 
Cao 

cấp 

Tiếng 

Anh 

trình 

độ B 

UV 

BTV 

Đảng ủy, 

Chủ tịch 

Uỷ ban 

MTTQ 

VN xã 

UB 

MTTQ 

VN xã 

Thượng 

Quan 

25/11/2011  

2 Hoàng Đức Tuấn 17/09/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thượng 

Quan, tỉnh 

Thái Nguyên 

Thôn Thuận 

Hưng, xã 

Thượng Quan, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

Luật 

Kinh tế 

 
Trung 

cấp 
 

Đảng Uỷ 

viên, 

Phó 

Trưởng 

Ban 

Kinh tế - 

Ngân 

sách 

HĐND 

xã 

HĐND 

xã 

Thượng 

Quan 

06/04/2016 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

nhiệm 

kỳ 2021 

- 2026 
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3 Đinh Đăng Tùng 19/07/1983 Nam 
Việt 

Nam 

Mườ

ng 
Không 

Xã Yên Bài, 

thành phố 

Hà Nội 

Thôn Nà Tu, xã 

Cẩm Giàng, tỉnh 

Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

Lâm 

Nghiệp 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

trình 

độ B 

Chuyên 

viên 

Trung 

tâm 

PVHCC 

xã 

Trung 

tâm 

PVHCC 

xã 

Thượng 

Quan 

22/09/2015  

 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 02 người. 

 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Tố 
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ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ THƯỢNG QUAN 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thượng Quan, ngày       tháng 02 năm 2026 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ THƯỢNG QUAN, KHÓA XXI 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-UBBC ngày         /02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Thượng Quan) 

 

Đơn vị bầu cử số 06 (Khu vực bỏ phiếu số 08 và 09) Gồm(2) Thôn Pù Pjoót, thôn Slam Coóc 

 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

đảng (nếu 

có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm

,học 

vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 La Đinh Hiền 11/12/1997 Nữ 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thượng 

Quan, tỉnh 

Thái Nguyên 

Thôn Nà Ngần, 

xã Thượng 

Quan, tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

Sư phạm 

Tiểu học 

 

Đang 

học 

Trung 

cấp 

 

UV 

BCH 

Đảng 

bộ, PCT 

UB 

MTTQ 

VN, Bí 

thư ĐTN 

xã 

UB 

MTTQ 

VN xã 

Thượng 

Quan 

08/03/2022  

2 Hoàng Văn Thao 05/11/1993 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Thượng 

Quan, tỉnh 

Thái Nguyên 

Thôn Thuận 

Hưng, xã 

Thượng Quan, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

12/12 

Đại học 

Công tác 

xã hội 

 

Đang 

học 

Trung 

Cấp 

 

UV 

BCH 

Đảng 

bộ, Phó 

Chủ tịch 

UB 

MTTQ 

VN, Chủ 

tịch 

UB 

MTTQ 

xã 

Thượng 

Quan 

08/12/2016  
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HND xã 

3 Hà Văn Tường 08/03/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Tày Không 

Xã Văn 

Lang, tỉnh 

Thái Nguyên 

Thôn Khu II, xã 

Ngân Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên 

12/12 

Đại học 

Vinh 

chuyên 

ngành 

Luật 

 
Trung 

cấp 
 

UV 

BTV 

Đảng 

ủy, Chủ 

nhiệm 

UBKT 

Đảng ủy 

kiêm 

Trưởng 

ban VH 

- XH 

HĐND 

xã 

UBKT 

Đảng ủy 

xã 

Thượng 

Quan 

04/05/2004 

Đại biểu 

HĐND 

xã 

nhiệm 

kỳ 2021 

- 2026 

 
 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 02 người. 

 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Tố 
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